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BÀI 23: Th, th, ia ( 2 tiết )
I. Yêu cầu cần đạt: 
1. Kiến thức: 
- Đọc: Nhận biết và đọc đúng các âm th, ia; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có các âm th, ia; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết: Viết đúng các chữ th, ia; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ th, ia. 
- Nói và nghe: Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các âm th, ia có trong bài học. Phát triển kĩ năng nói lời cảm ơn. 
2. Năng lực: 
- Phát triển KN quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ.
3. Phẩm chất: 
- Bồi dưỡng học sinh khả năng giao tiếp, có tình cảm gia đình, tình cảm thầy cô, bạn bè.
-Biết nói lời cảm ơn khi được người khác giúp đỡ.
II. Đồ dùng dạy học:  
- Bài giảng điện tử.
- Bộ đồ dùng TV.
III. Các hoạt động dạy  - học chủ yếu: 
Tiết 1
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động ( 2-3’)
- Yêu cầu HS hát
- Yêu cầu HS đọc bài 22.
- Nhận xét, tuyên dương
2. Nhận biết (4-5’) 
- Cho HS quan sát tranh, TLN2 và trả lời các câu hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? Tết Trung thu được diễn ra ngày nào trong năm?..
 - GV và HS thống nhất câu trả lời.
- GV nói câu thuyết minh (nhận biết dưới tranh) và HS nói theo.
- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. 
- GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS dọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Trung thu,/ bé được chia quà.
- GV giúp HS nhận biết tiếng có âm th, ia và giới thiệu chữ ghi âm th, ia. 
3. Đọc  ( 15-17’)
a)  Đọc âm 
- GV đưa chữ th lên bảng để giúp HS nhận biết chữ th trong bài học.
- GV đọc mẫu âm th.
- GV yêu cầu HS đọc âm th, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần. 
- Tương tự với âm ia
b) Đọc tiếng
- Đọc tiếng mẫu + GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu (trong SHS): thu, chia.
- GV khuyến khích HS vận dụng mô hình các tiếng đã học để nhận biết mô hình và đọc thành tiếng thu, chia.
+ GV yêu cầu HS đánh vần tiếng mẫu thu, chia.
- Lớp đánh vần đồng thanh tiếng mẫu.
+ GV yêu cầu HS đọc trơn tiếng mẫu. 
- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.
- Đọc tiếng trong SHS + Đọc tiếng chứa âm th.
- GV đưa các tiếng yêu cầu HS tìm điểm chung .
-  Đánh vấn tiếng: GV yêu cầu HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm th.
- GV yêu cầu đọc trơn các tiếng có cùng âm th.
+ Đọc tiếng chứa âm th . 
- Quy trình tương tự với quy trình đọc tiếng chứa âm ia.
+ Đọc trơn các tiếng chứa các âm th, ia đang học: Một số (3- 4) HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn 3- 4 tiếng có cả hai âm th, ia.
+ HS đọc tất cả các tiếng.
- Ghép chữ cái tạo tiếng 
+ HS tự tạo các tiếng có chứa th, ia.
+ GV yêu cầu 3 - 4 HS phân tích tiếng và đánh vần.
- Yêu cầu HS nêu lại cách ghép.
+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được. 
- Nhận xét
c) Đọc từ ngữ
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ Thủ đô, lá thư, thìa đĩa, lá tía tô. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ.
- GV nêu yêu cầu HS nói tên sự vật trong tranh, 
- GV cho từ thủ đô xuất hiện dưới tranh 
- GV yêu cầu HS phân tích và đánh vần Thủ đô, đọc trơn từ Thủ đô. GV thực hiện các bước tương tự đối với lá thư, thìa dĩa, lá tía tô
- GV yêu cầu HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 
d) Đọc lại các tiếng, từ ngữ
- Yêu cầu đọc cá nhân các tiếng, từ trong bài trên bảng (màn hình)
- Đọc đồng thanh (gv tổ chức thi đọc các tổ) 
- Yêu cầu HS mở sgk đọc lại các từ trong phần 2 đọc. 
4. Viết bảng: (9-10’)
* Chữ th:
- Đưa tiếp chữ th in thường và giới thiệu
- Đưa tiếp chữ th viết thường và giới thiệu: Đây là chữ “th’’, viết  thường. Chữ “th’’ viết  thường được viết phỏng theo chữ in thường
- Chữ th viết  thường cao mấy dòng li?
- GV nêu cách viết và viết mẫu chữ th. 
*Chữ ia: Quy trình tương tự
* Chữ: thủ đô
- Chữ thủ đô được viết bởi mấy chữ? 
- Các con chữ cao mấy dòng li? 


- GV nêu quy trình viết và viết mẫu. 
* Chữ: thìa hướng dẫn tương tự. 
- Yêu cầu HS viết mỗi chữ 1 dòng 
- GV quan sát, giúp đỡ HS. 

-GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS.
	
- HS hát
- HS đọc (2-3 em)


- HS quan sát tranh, TLN2 và trả lời.
- Cảnh tết Trung Thu
… ngày 15/8 âm lịch hằng năm


- HS nói theo.


- HS đọc



- HS đọc

- HS lắng nghe và nhắc lại tên bài



-Hs quan sát
-Hs lắng nghe	
-Một số (4 5) HS đọc âm th, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.
- Hs thực hiện tương tự.


- Hs quan sát và lắng nghe



- Một số (4 5) HS đánh vần tiếng mẫu thu, chia.
- HS đánh vần theo dãy, tổ, ĐT.
- Một số (4 - 5) HS đọc trơn tiếng mẫu. 
- Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.

- HS đọc

- HS quan sát và tìm ( có chung âm th)
- HS đánh vần tất cả các tiếng có cùng âm th.

-HS đọc CN, tổ, ĐT
- HS đọc


-HS đọc (3- 4) HS đọc trơn, mỗi HS đọc trơn 3- 4 tiếng có cả hai âm th, ia.
-HS đọc


- HS ghép trên bảng cài


- HS phân tích và đánh vần
- HS nêu 
- Cả lớp đọc đồng thanh



-HS quan sát




- HS nói
-HS quan sát
-HS phân tích đánh vần



-3 - 4 lượt HS đọc, 2- 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần. 


- 2 - 3 HS đọc 
- Mỗi tổ  (1 lần)


- 1-2 em đọc


- HS nhắc lại
- Lớp nhắc lại



- HS trả lời.
- HS quan sát


- HS trả lời.
… chữ t cao 2 dòng li, chữ h cao 5 dòng li, chữ đ cao 4 dòng li, các con chữ còn lại cao 2 dòng li. 
- HS quan sát. 

- HS viết vào bảng con.

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn



Tiết 2
	5. Viết vở: ( 9-10’)
- GV hướng dẫn HS (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 
- GV lệnh cho HS viết. 
- GV quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- GV nhận xét và sửa bài của một số HS
6. Đọc: (15-17’)
- Cho HS đọc thầm 
- Tìm tiếng có âm th, ia
 - GV đọc mẫu 
 - Cho HS đọc thành tiếng câu (theo cả nhân và nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV. 
- Cho H quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:       
   +Gia đình bạn nhỏ cỏ những ai? 
   +Bạn nhỏ chia thìa dĩa to cho ai? 
   +Bạn nhỏ chia thìa dĩa nhỏ cho ai? 
   +Em đã bao giờ chia thia dia cho cả nhà giống bạn nhỏ trong bài chưa?
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
- Nhận xét, tuyên dương. 
7. Nói theo tranh: (5-7’)
-  Nói theo tranh GV hướng dẫn HS quan sát tranh và nhận xét về các tình huống trong tranh.
- Tranh 1: Cô cho Nam mượn bút và Nam cảm ơn cô.
- Tranh 2: Bạn cho Nam mượn sách, Nam cảm ơn bạn.
- Cho đại diện 1- 2 nhóm thể hiện nội dung trước cả lớp. 
- GV và HS nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương. 
8. Củng cố: ( 2-3’)
- Hôm nay các em được học âm gì?
- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 
- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: Nói lời cảm ơn khi được nhận quà, khi được người khác giúp đỡ
	
- HS tô chữ viết chữ viết thường, chữ cỡ vừa vào vở Tập viết 1, tập một.
- HS viết


-HS nhận xét


- HS đọc thầm.
- HS tìm: thìa, chia, dĩa
- HS lắng nghe.
- HS đọc 


- HS quan sát và trả lời.
- Bố, mẹ và bé
- Bố mẹ
- Bé 

- HS trả lời



- HS quan sát và thảo luận N2.


-HS lắng nghe



- Đại diện nhóm thể hiện, nhận xét

- HS lắng nghe


…. th, ia
- Chú ý lắng nghe. 
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   Ho ? t đ ? ng c ? a giáo viên  Ho ? t đ ? ng c ? a h ? c sinh  

1. Ôn và kh ? i đ ? ng  ( 2 - 3’)   -   Yêu c ? u HS hát   -   Yêu c ? u HS đ ? c bài 22.   -   Nh ? n xét, tuyên dương   2. Nh ? n  bi ? t   (4 - 5’)     -   Cho HS quan sát tranh , TLN2   và tr ?   l ? i các câu h ? i: Tranh v ?   c ? nh gì? T ? t  Trung thu đư ? c di ? n ra ngày nào trong  năm?..     -   GV và HS th ? ng nh ? t câu tr ?   l ? i.   -   GV nói câu thuy ? t minh (nh ? n bi ? t  dư ? i tranh) và HS nói theo.   -   GV c u ng có th ?   đ ? c t hành ti ? ng câu   -   HS hát   -   HS đ ? c (2 - 3 em)       -   HS quan sát tranh , TLN2   và tr ?   l ? i.   -   C ? nh t ? t Trung Thu   … ngày 15/8 âm l ? ch h ? ng năm       -   HS nói theo.      

